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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND, ngày 07/10/2011 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Định;
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND, ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và cấp Giấy phép quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 41/TTr-SXD, ngày 04/6/2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng (Phụ lục 1), UBND cấp huyện (Phụ lục 2) trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
	CHỦ TỊCH




Lê Hữu Lộc


 
PHỤ LỤC 1
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1240/QĐ-CTUBND, ngày 18/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	TT
	Tên thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực: Quy hoạch đô thị
	I. Lĩnh vực: Quy hoạch đô thị

	01
	Thủ tục: Thẩm định nhiệm vụ và dự toán chi phí quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

	02
	Thủ tục: Thẩm định đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.


 
PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A. Thủ tục: Thẩm định nhiệm vụ và dự toán chi phí quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.
1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định (32 Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3: Nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định: Công chức trả hồ sơ và yêu cầu người đến nhận hồ sơ ký nhận hồ sơ, trao hồ sơ cho người đến nhận hồ sơ. Người nhận gửi lại cho bộ phận “1 cửa” giấy biên nhận.
Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan Sở Xây dựng.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ a. Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Tờ trình đề nghị thẩm định của Chủ đầu tư.
- Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch.
- Bản vẽ màu thu nhỏ.
- Các văn bản pháp lý có liên quan: Chủ trương của cấp có thẩm quyền...
- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn đối với trường hợp lần đầu đơn vị tư vấn có hồ sơ thẩm định tại Sở Xây dựng hoặc trường hợp khác khi Sở Xây dựng cần kiểm tra năng lực tư vấn.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của chủ đầu tư.
5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
6. Cơ quan thực hiện TTHC
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng Bình Định.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Bình Định.
7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản kết quả thẩm định.
8. Lệ phí: Không.
9. Mẫu đơn hoặc tờ trình: Không.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
11. Các căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12.
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
- Thông tư số 10/2010/TT-BXD, ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.
- Thông tư số 17/2010/TT-BXD, ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD, ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng.
- Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND, ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và cấp Giấy phép quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định.
B. Thủ tục: Thẩm định đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.
1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại
Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định (32 Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3: Nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại
Văn phòng Sở Xây dựng Bình Định: Công chức trả hồ sơ và yêu cầu người đến nhận
hồ sơ ký nhận hồ sơ, trao hồ sơ cho người đến nhận hồ sơ. Người nhận gửi lại cho bộ phận “1 cửa” giấy biên nhận.
Người nhận hồ sơ nộp lệ phí theo quy định.
Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan Sở Xây dựng.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ a. Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Tờ trình đề nghị thẩm định của Chủ đầu tư.
- Văn bản của UBND cấp huyện đối với trường hợp UBND cấp huyện có yêu cầu đề nghị Sở Xây dựng thẩm định (nếu có).
- Hồ sơ khảo sát địa hình được chủ đầu tư nghiệm thu theo quy định.
- Các văn bản hoặc biên bản về lấy ý kiến nhân dân (đối với quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết) và của các cơ quan, tổ chức (đối với quy hoạch chung đô thị).
- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn đối với trường hợp lần đầu đơn vị tư vấn có hồ sơ thẩm định tại Sở Xây dựng hoặc trường hợp khác khi Sở Xây dựng cần kiểm tra năng lực tư vấn.
- Các bản vẽ màu đúng tỷ lệ, thuyết minh tổng hợp, thuyết minh tóm tắt (nếu có).
- Dự thảo Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, đĩa CD lưu các nội dung nêu trên.
- Đối với đồ án quy hoạch sử dụng vốn ngân sách phải có biên bản nghiệm thu khảo sát và đồ án thiết kế quy hoạch.
- Các văn bản pháp lý có liên quan.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: Không quá 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của chủ đầu tư.
5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
6. Cơ quan thực hiện TTHC
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng Bình Định.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Bình Định.
7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản kết quả thẩm định.
8. Lệ phí: Theo Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng và các Thông tư điều chỉnh do biến động giá của cấp có thẩm quyền.
9. Mẫu đơn hoặc tờ trình: Không.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
11. Các căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12.
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
- Thông tư số 10/2010/TT-BXD, ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.
- Thông tư số 17/2010/TT-BXD, ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
- Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD, ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng.
- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD, ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng.
- Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND, ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và cấp Giấy phép quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định.
 
PHỤ LỤC 2
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1240/QĐ-CTUBND, ngày 18/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	TT
	Tên thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực: Quy hoạch đô thị
	I. Lĩnh vực: Quy hoạch đô thị

	01
	Thủ tục: Thẩm định nhiệm vụ và dự toán chi phí quy hoạch chi tiết đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

	02
	Thủ tục: Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND các huyện, thị xã, thành phố.


 
PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A. Thủ tục: Thẩm định nhiệm vụ và dự toán chi phí quy hoạch chi tiết đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND các huyện, thị xã, thành phố.
1. Trình tự thực hiện
Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3. Nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại UBND các huyện, thị xã, thành phố: Công chức trả hồ sơ và yêu cầu người đến nhận hồ sơ ký nhận hồ sơ, trao hồ sơ cho người đến nhận hồ sơ. Người nhận gửi lại cho bộ phận “1 cửa” giấy biên nhận.
Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Trong giờ làm việc, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ).
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND các huyện, thị xã, thành phố.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ a. Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Tờ trình đề nghị thẩm định của Chủ đầu tư.
- Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch.
- Bản vẽ màu thu nhỏ.
- Các văn bản pháp lý có liên quan: Chủ trương của cấp có thẩm quyền...
- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn đối với trường hợp lần đầu đơn vị tư vấn có hồ sơ thẩm định hoặc trường hợp khác khi cơ quan thẩm định cần kiểm tra năng lực tư vấn.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của chủ đầu tư.
5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
6. Cơ quan thực hiện TTHC
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã; Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã; Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện.
7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản kết quả thẩm định.
8. Lệ phí: Không.
9. Mẫu đơn hoặc tờ trình: Không.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
11. Các căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12.
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
- Thông tư số 10/2010/TT-BXD, ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.
- Thông tư số 17/2010/TT-BXD, ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD, ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng.
- Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND, ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và cấp Giấy phép quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định.
B. Thủ tục: Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND các huyện, thị xã, thành phố.
1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3. Nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa” tại UBND các huyện, thị xã, thành phố: Công chức trả hồ sơ và yêu cầu người đến nhận hồ sơ ký nhận hồ sơ, trao hồ sơ cho người đến nhận hồ sơ. Người nhận gửi lại cho bộ phận “1 cửa” giấy biên nhận.
Người nhận hồ sơ nộp lệ phí theo quy định.
Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND các huyện, thị xã, thành phố.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ a. Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Tờ trình đề nghị thẩm định của Chủ đầu tư.
- Hồ sơ khảo sát địa hình được chủ đầu tư nghiệm thu theo quy định.
- Các văn bản hoặc biên bản về lấy ý kiến nhân dân.
- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn đối với trường hợp lần đầu đơn vị tư vấn có hồ sơ thẩm định hoặc trường hợp khác khi cơ quan thẩm định cần kiểm tra năng lực tư vấn.
- Các bản vẽ màu đúng tỷ lệ, thuyết minh tổng hợp, thuyết minh tóm tắt (nếu có).
- Dự thảo Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, đĩa CD lưu các nội dung nêu trên.
- Đối với đồ án quy hoạch sử dụng vốn ngân sách phải có biên bản nghiệm thu khảo sát và đồ án thiết kế quy hoạch.
- Các văn bản pháp lý có liên quan.
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: Không quá 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của chủ đầu tư.
5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.
6. Cơ quan thực hiện TTHC
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã; Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã; Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện.
7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản kết quả thẩm định.
8. Lệ phí: Theo Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng và các Thông tư điều chỉnh do biến động giá của cấp có thẩm quyền.
9. Mẫu đơn hoặc tờ trình: Không.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
11. Các căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12.
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
- Thông tư số 10/2010/TT-BXD, ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.
- Thông tư số 17/2010/TT-BXD, ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
- Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD, ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng.
- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD, ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng.
- Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND, ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và cấp Giấy phép quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định.
